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Hiệu đính bởi Nguyễn Thành http://www.nguyenvanhieulibrary.info ngày 12-
07-2021.

Thư không niêm gởi tới trang nhà https://buonvuidoilinh.wordpress.com, và
trang nhà trường võ bị Quốc Gia Việt Nam (gởi lần thứ hai), vui lòng bổ túc
danh sách Anh Hùng hào kiệt 30/04/75 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

Đừng để sót danh tánh hay sự tích của bất cứ vị anh hùng nào, khi họ đã hy sinh
cuộc đời và thân xác trong cuộc chiến, sau cuộc chiến để cho chúng ta được
sống còn cho đến ngày hôm nay. Nghĩa tử tức là nghĩa tận vậy.

Chúng tôi có bổ túc hai trường hợp:

Thảm Sát: 1. Trung tướng Nguyễn Văn Hiếu

Tạ Thế sau khi được thả về: 2. Thiếu tá Thủy Quân Lục Chiến Võ Đằng
Phương - http://www.truclamyentu.info/dialinhnhankietcuavn/anh-hung_vo-dang-phuong.htm

Cám ơn nhiều

Nguyễn Thành (Nguyễn Văn Hiếu Thư Viện)

***

Posted on April 18, 2012 by minhhieu854

https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2012/04/18/danh-sach-anh-hung-hao-



ki%E1%BB%87t-30475-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-vo-b%E1%BB%8B-qu%
E1%BB%91c-gia-vi%E1%BB%87t-nam/

Thảm Sát
1. Trung tướng Nguyễn Văn Hiếu tư lệnh phó Quân đoàn 3 (Khóa 3 - trường Võ
Bị Liên Quân Đà Lạt ngày 01/07/1951) - thảm sát vì bị nghi ngờ là có âm mưu
đảo chánh (thực tế là một lý do khác) bởi Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa
Nguyễn Văn Thiệu ngày 08 tháng 04 năm 1975 ngay tại văn phòng tư lệnh phó
quân đoàn. Tướng Hiếu bị thảm sát khi đang tiến hành các biện pháp quân sự
cần thiết ngăn chận Việt cộng tấn công thủ đô Sài Gòn.
TuẫnTiết
1.     Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ tư lệnh SĐ5BB Khoá 2/TVBQGVN (khóa 2
Lê Lợi – trường Võ bị Địa phương Huế) – Tuẫn Tiết 30/4/1975.
2.     Chuẩn tướng Trần Văn Hai tư lệnh SĐ7BB Khoá 7/TVBQGVN – Tuẫn
Tiết 30/4/1975.
3.     Thiếu tướng Phạm Văn Phú tư lệnh QĐ2 Khoá 8/TVBQGVN – Tuẫn Tiết
30/4/1975.
4.     Th/tá Lê Vĩnh Xuân ( Quân báo BKTĐ ) Khóa 13/TVBQGVN Tự sát cùng
với vợ con ngày 30/4/75
5.     Ðại Tá Nguyễn Hữu Thông (Trung Đoàn Trưởng Tr/Đoàn 42, SĐ 22 BB)
Khóa 16/TVBQGVN Tự sát tại tuyến Quy Nhơn.
6.     Ðại Úy Trịnh lan Phương Khóa 21/TVBQGVN Tự sát tại Phủ Tổng Thống
7.     Th/Tá Đỗ công Hào Khóa 21/TVBQGVN Tự sát tại BTL/QĐ1
 
Tử Trận
1.     Tr/Tá Trương Thanh Hưng Khóa 18/TVBQGVN Tạ thế tại mặt trận TIÊN
PHƯỚC ,QUANG TÍN, ngày cuối cuộc chiến ( khoảng tháng 2; 3/1975).
2.     Tr/Tá Lý Văn Sơn (Quận Trưởng Lý Tín (Chu Lai) Quảng Tín Khoá
19/TVBQGVN Tử thương khoảng ngày 26/03/1975 tai Chu Lai
 
Tự Sát Trong Tù
1.     Ðại Uý Nguyễn Thành Long Khóa 14/TVBQGVN Bị biệt giam rồi tự tử
chết tại Nhà Tù Suối Máu năm 1978.
2.     Th/Úy Trương Tráng Nguyên Khóa 29/TVBQGVN Uống 16 viên thuốc
ngủ tự vận chết tại Trại Tù Ấp Vàng, Sóc Trăng.
 
Bị VC Xử Tử Hình
1.     Th/Tá Huỳnh Túy Viên (Quận Trưởng Ðầm Dơi) Khóa 20/TVBQGVN Bị
cộng sản tử hình bằng cách cho người móc mắt ngay tại quận lỵ Tháng 5, 1975.
2.     Th/Tá Tôn Thất Trân (TĐT/TĐ 327 Địa Phương Quân) Khóa
20/TVBQGVN Bị tên Thượng Tá Tư Lệnh Sư Đoàn 9 Cộng Sản Bắc Việt Lê
Văn Dậu, mang ra bờ rạch ở Bình Chánh hạ sát, sau ngày 30 tháng tư 1975.
3.     Đai Úy Nguyễn Xuân (Văn ?) Thịnh (TĐT/ĐPQ TK Biên Hòa) Khóa



20/TVBQGVN Bi tử hình tại Long Giao, vì bị bọn Cai Quản Tù bắt được lá thư
có ý trốn trại gởi về gia đình.
4.     Ðại Úy Hoàng trọng Khuê Khóa 21/TVBQGVN Bị tử hình tại Gò Cà , tỉnh
Quảng Nam năm 1981{????}
5.     Trung Úy Lý Công Pẩu (AET) Khóa 26/TVBQGVN Tử hình tại Trảng Lớn
Tây Ninh 1975.
6.     Th/Tá Phan Ngọc Lương (SÐ1/BB) Cựu SVSQ//TVBQGVN – Tổ chức
phục quốc bị tử hình tại Chín Hầm, Huế năm 1979.
7.     Ðại/Úy Hoàng Trọng Khuê Võ Bị Quốc Gia – Bị xử bắn tại Huế năm
1975.[???]
 
Bị Xử Bắn Trong Tù
1.     Tr/Uý Nguyễn Ngọc Trụ (Giảng Viên) Văn Hóa Vụ /TVBQGVN Bị xử
bắn tại Trại An Dưỡng Biên Hòa năm 1977.
 
Bị Giết Vì Trốn Trại
1.     Th/tá Trần Văn Bé (Phòng 2/TK Định tường) Khoá 19/TVBQGVN Vượt
ngục Suối Máu , bị tử hình năm 1976
2.     Th/tá Phạm Văn Tư (Phòng 2/TK Quảng tín) Khoá 19/TVBQGVN Vuợt
ngục (cùng Trẩn Văn Bé) 1976, bi bắn tại hàng rào trại Suối Máu rồi tử thương
vì không được chửa trị,
3.     Th/tá Lê Trọng Tài Khoá 19/TVBQGVN Trốn trại Bù Gia Mập bị bắt và
ám hại.
4.     Tr/Tá Nguyễn Văn Bình Khoá 19/TVBQGVN Bị VC thủ tiêu tại Tiên
Lãnh.
5.     Ðại Tá Đặng Phương Thành (Trung đoàn Trưởng Tr/Đoàn 12/SĐ 7 BB)
Khóa 16/TVBQGVN Trốn trại, bị bắt lại và bị địch đánh chết tại trại tù Hoàng
Liên Sơn (BV), trước mặt nhiều người tù nhân khác
6.     Th/tá Hồ Đắc Của (Bộ Binh QĐ1) Khóa 13/TVBQGVN Trốn trại và bị hạ
sát tại trại tù ở Miền Trung
7.     Tr/Tá Võ Vàng (Liên Ðoàn Trưởng 9121 ÐPQ) Khóa 17/TVBQGVN Bị
cộng sản bắn chết ở Cầu Bồng Miêu, Quảng Nam Tháng 4, 1976 rồi vu cho tội
trốn trại.
8.     Ðại Uý Đoàn văn Xường(TĐP/TĐ38 BĐQ) Khoá 22/TVBQGVN Vượt
ngục -Bị bắt lại, sau khi bị đánh đập dã man và bị cho chết khát (không được
cho uống nước) trong phòng kiên giam của Trại 6/Nghệ Tỉnh.
9.     Trung uý Lương Thanh Thủy K22/TVBQGVN (cựu ĐĐT/Đại Đội C
SVSQ) – Năm 1977 sau khi trốn trại bị bắt lại và bị đánh đến chết.
10.            Th/Uý Hoàng Văn Nghị Khoá 23/TVBQGVN Trốn trại bị CS bắt
đem đi xử bắn
11.            Tr/Uý Nguyễn Ngọc Bửu (Ðại Ðội Trưởng TQLC) Khóa
25/TVBQGVN Vượt ngục Xuân Phước bị bắn chết tại Ấp Tây Sơn , Ðắc Lắc
ngày 19-11-80.



12.            Đỗ Văn Điền Khóa 25/TVBQGVN Vượt ngục Xuân Phước bị hành
quyết.
13.            Phạm Thế Dũng Khóa 25/TVBQGVN Vượt ngục bị bắt, chống cự
bọn quản giáo mang cờ VNCH may quần đùi và bị Tử Hình
14.            Trung ÚY Nguyễn NGUYÊN HOÀNG Khóa 26/TVBQGVN trốn
trại CÂY CẦY A (TÂY NINH) 1977-1978 bị bắn.
15.            Hoàng Tấn Khóa 25/TVBQGVN Vượt ngục bị bắt, hành quyết tại Đà
Lạt.
16.            Th/Úy Lưu Đức Sơn Khóa 28/TVBQGVN. Ra tù tham gia phong trào
Phục Quốc, bị bắt và kết án 8 năm tù, rồi vượt trại và bị cộng sản bắn chết trên
đường vượt sông Đại Bình ở Bảo Lộc .
17.            Thiếu úy Nguyễn Văn Chung (SD 9BB) K27/TVBQGVN – Năm
1977 sau trốn trại bị bắt lại và bị đánh đến chết.
18.            Trung Úy Trần Văn Năm (Thủy Quân Lục Chiến) Khóa
26/TVBQGVN – Trốn trại, thí mạng với địch bằng một quả lựu đạn để đồng đội
chạy thoát trên đường về Dalat.
 
Vượt Ngục Mất Tích
1.     Nguyễn Văn Sinh Khoá 19/TVBQGVN Vượt ngục ở Bù Gia Mập rồi mất
tích.
2.     Th/Tá Vũ Văn Kiêm (Trưởng Phòng 3 Tiểu Khu Gia Ðịnh) Khóa
17/TVBQGVN Vượt ngục mất tích tại Trại Tù Bù Gia Mập Tháng 5, 1977. Tin
tức do vợ là Vũ Nguyệt Ánh cung cấp.
3.     Ðại Úy Huỳnh Hữu Đức Khoá 22/TVBQGVN Mất Tích trên đường vượt
trại cải tạo Bù Gia Mập Phước Long năm 1978 -1979.
4.     Đại Uý Nguyễn Hữu Thức K22/TVBQGVN (cựu ĐĐT/Đại Đội D SVSQ);
mất tích năm 1977 tại Kà Tum, Tây Ninh sau khi trốn trại.
5.     Trung Úy Đặng Văn Khải Khóa 26/TVBQGVN Mất Tích trên đường vượt
trại cải tạo Bù Gia Mập Phước Long năm 1978 -1979.
6.     Trung Úy Lê Văn Sâm (Thủy Quân Lục Chiến) Khóa 26/TVBQGVN Trốn
trại tại Phước Long 1978-79, mất tích.
7.     Th/Úy Bùi Thế Oanh (BĐQ) Khóa 27/TVBQGVN – Mất Tích trên đường
vượt trại cải tạo Bù Gia Mập Phước Long năm 1978 -1980.
8.     Th/Úy Phạm văn Bê Khóa 28/TVBQGVN Mất tích trên đường vượt tù CS
(trại Đồng Ban Tây Ninh năm 1977).
9.     Th/Úy Trần Văn Danh Khóa 28/TVBQGVN Mất tích trên đường vượt tù
CS, trại Đồng Ban Tây Ninh năm 1977.
10.            Th/Úy Trần Hữu Được (LĐ81/BCND) Khóa 28/TVBQGVN – Mất
tích trên đường vượt tù CS, trại Đồng Ban Tây Ninh năm 1977.
11.            Th/Úy Nguyễn Văn Chọn Khóa 28/TVBQGVN Mất tích trên đường
vượt tù CS, trại Đồng Ban Tây Ninh năm 1977.
12.            Th/Úy Nguyễn Văn Sáng Khóa 28/TVBQGVN Mất tích trên đường
vượt tù CS, trại Đồng Ban Tây Ninh năm 1977.



13.            Th/Úy Dương Hợp (LĐ81/BCND) Khóa 28/TVBQGVN Mất tích
trên đường vượt tù CS, trại Đồng Ban – Tây Ninh năm 1977.
14.            Th/Úy Nguyễn Gia Lê (LĐ81/BCND) Khóa 28/TVBQGVN Mất Tích
trên đường vượt trại tù Bù Gia Mập Phước Long năm 1978 -1980.
15.            Th/Úy Nguyễn Trần Bảo Khóa 28/TVBQGVN – Mất Tích trên
đường vượt trại tù Bù Gia Mập Phước Long năm 1978 -1980
16.            Thiếu úy Nguyễn Huế K29/TVBQGVN: mất tích năm 1977 sau khi
trốn trạị
17.            Tr/Úy Huỳnh Công Tiết (Giảng Viên) Văn Hóa Vụ /TVBQGVN Mất
tích trên đường vượt trại tù CS (trại Đồng Ban Tây Ninh năm 1977)
 
Bị Đánh Đập Đến Chết
1.     Ðại Úy Nguyễn Thuận Cát (ĐĐT/TĐ39/BĐQ) Khoá 24/TVBQGVN Bị
đánh đập cho đến chết tại trại: Ái Tử Bình Điền
2.     Th/Úy Trần Hữu Sơn Khóa 28/TVBQGVN – Bị đánh cho tới chết vì hô
“Ðả Ðảo cs” tại Trại Bình Ðiền Huế.
 
Bị Bắn Chết Trong Tù
1.     Th/Úy Hà Minh Tánh Khóa 29/TVBQGVN – Bị vc bắn chết trong tù Trảng
Lớn, Tây Ninh.
 
Mất Tích Trong Trại Giam
1.     Trung Úy Phạm Truy Phong (Pháo binh 175 Quân Khu II)
Khóa26/TVBQGVN – Mất trong trai giam Tống Binh sau 1975.
2.     Trung Úy Nguyễn Sỹ (Bộ binh) Khóa 26/TVBQGVN – Mất tích trong trại
giam sau 1975.
3.     Trung Uý Nguyễn văn Trường (Nhảy Dù) Khóa 26/TVBQGVN, mất tích
trong trại giam sau 1975.
 
Chết Trong Tù
1.     Nt Nguyễn Bá Thìn (Thủ khoa Khoá 8) Khoá 8/TVBQGVN Chết trong tù
(mộ phần còn ở Đồi Cây Khế, Yên Bái).
2.     Th/Tá Ðoàn Kỳ Long (Tổng Nha Cảnh Sát) Khoá 10/TVBQGVN Tạ thế tại
Trại Tù số 4 Xã Yên Lâm, Huyện Thiếu Yên, Thanh Hóa năm 79.
3.     Th/Tá Huỳnh Văn Thọ Khóa 12/TVBQGVN Bộ Chỉ Huy Pháo Binh, chết
tại một trại tù Miền Bắc.
4.     Th/Tá Nguyễn Hữu Ðăng (Quận Trưởng) Khóa 13/TVBQGVN Tạ thế tại
Trại Tù K1, Tân Lập Vĩnh Phú năm 1979
5.     Th/tá Hoàng Tâm (Quân Nhu) Khóa 13/TVBQGVN Tạ thế trong trại tù
Hóc Môn 1976
6.     Th/Tá Tôn Thất Luân Khóa 14/TVBQGVN Tạ thế ở ngoài Bắc không rõ
năm.
7.     Thiếu tá Nguyễn Đỗ Tước Khóa 14/TVBQGVN – Tạ thế tại Làng Đá, tỉnh



Yên Bái.
8.     Tr/Tá Võ Tín Khóa 14/TVBQGVN Tạ thế tại đồi Cây Khế – xã Việt
Cường – huyện Trấn Yên – tỉnh Hoàng Liên Sơn
9.     Tr/Tá Phạm Văn Nghym Khóa 18/TVBQGVN Tạ thế tại trại tù Hoàng
Liên Sơn.
10.            Ðàm Ðình Loan Khóa 19/TVBQGVN Tạ thế tại Trại Tù Miền Bắc.
11.            Tr/Tá Huỳnh Như Xuân Khoá 19/TVBQGVN Tạ thế tháng 12 năm
1979 tại trại tù Tiên -Lãnh ,tỉnh Quãng Nam
12.            Trung Tá Lê văn Ngôn – Khóa 21/TVBQGVN (chết tại tù Yên Bái).
13.            Th/Uý Trương Ðăng Hậu Cựu SVSQ//TVBQGVN – Tạ thế tại Trại
Tù Hà Tây năm 1988
14.            Tr/Úy Nguyễn Văn Chung HLV/TVBQGVN – Tạ thế tại Trại Tù
Nghệ Tĩnh không rõ năm.
 
Chết Vì Tai Nạn Trong Tù
1.     Tr/Tá Huỳnh Văn Lượm (Lữ Ðoàn Phó TQLC) Khóa 17/TVBQGVN Rớt
vào chảo nước sôi, chết tại trại tù Xuân Lộc Z30/A, khoảng năm 1983
2.     Th/Tá Trần Văn Hợp (T. Ðoàn Trưởng TÐ2 TQLC) Khoá 19/TVBQGVN
Tạ thế vì ngộ độc tại Trại 5 Kiên Thành, Ngòi Lao, Yên Báy năm 1978.
3.     Th/Tá Nguyễn Ðức Nhị Khoá 20/TVBQGVN Tạ thế tại trại tù Tân Lập,
Vĩnh Phú năm 1981.
4.     Nguyễn Ngọc Cang Khoá 20/TVBQGVN Tạ thế tại Trại Tù Hoàng Liên
Sơn.
5.     Tr/Úy Tôn Thất Đường Khoá 24/TVBQGVN Tạ thế ngày 25-04-1976
trong vụ nổ kho đạn, tại trại tù Long khánh
 
Tạ Thế sau khi được thả về
1.     Ðại tá Hồ Hồng Nam (Tổng Cục CTCT) Khoá 3/TVBQGVN – Vừa được
tha về năm 1978 thì chết tại bệnh viện.
2. Thiếu tá Thủy Quân Lục Chiến Võ Đằng Phương TVBQGVN - Viết thư lên án
Việt cộng tàn nhẫn độc ác đối tù nhân chính trị Việt Nam Cộng Hòa sau vụ cuộc
khởi nghĩa trong tù, ngày 20 tháng 04 năm 1979 xảy ra tại phân trại 04 thuộc
trung-tâm trại cải-tạo Bình-Ðiền tại tỉnh Thừa-Thiên. Vụ này do một ban tham-
mưu gồm 9 Sĩ-quan của QLVNCH chỉ-huy toàn thể 500 tù-nhân trong trại vùng
dậy đòi cải-tổ chế-độ lao-tù. Thiếu tá Võ Đằng Phương ký tên và nhân danh là
Chủ-Tịch Lâm-Thời Phong-Trào Thiết-Lập Nền Ðệ-Tam Cọng-Hoà gởi thủ
tướng Việt cộng Phạm Văn Đồng.
 Các cai tù Việt cộng đã đánh đập, hành hạ ông tàn nhẫn và giam ông thêm 10
năm nữa. Năm 1995, chúng thả ông ra, kiệt sức vì lao tù lâu năm, ông đã qua đời
sau đó không lâu. http://www.truclamyentu.info/dialinhnhankietcuavn/anh-
hung_vo-dang-phuong.htm
Vượt Biên Mất Tích



1.     Tr/Tá Lư Tấn Cẩm Khóa 12/TVBQGVN Công Binh Sư Đoàn 18, mât tích
trên đường biển khi vượt biên tháng 5 năm 1975.
2.     Th/Tá Trịnh Xuân Đắc Khóa 12/TVBQGVN Mất tích trên đường vượt
biên.
3.     Th/Tá Trần Khắc Am (Em ruột CSVSQ Trần Khắc Huyên K14) Khoá
19/TVBQGVN Tù CS 7 năm, vượt biên mất tích năm 1987.
4.     Th/Úy Nguyễn Quốc Việt Khóa 28/TVBQGVN – Mất tích trên đường vượt
biên 1980.
5.     Th/Úy Trương Như Phục Khóa 28/TVBQGVN – Mất tích trên đường vượt
biên 1980.
 
Vượt Biên Chết
1.     Đại úy Võ Văn Quảng (SD22BB) K25/TVBQGVN : Ra tù, đi vượt biên và
chết trên đường Tìm Tự Do
 
Mất Tích Không Rõ Lý Do
1.     Tr/Úy Võ Văn Xương TĐ6/TQLC Khóa 22/TVBQGVN (mất tích ?)
2.     Thiếu úy Nguyễn Tánh (BDQ) K27/TVBQGVN – Sau 30/04/1975 tham
gia Phục Quốc bị mất tích.

3.     Thiếu úy Nguyễn Văn Hay (SD 25BB) K27/TVBQGVN – Bị mất tích sau
30/04/75.
(Do Nguyễn Đắc Song Phương K.21 chuyển )


